
TN TL

1 Triệu Thị Châu Anh 20/10/1997 Tuyên Quang 6  8.5 K1 - 2020

2 Triệu Vân Anh 15/12/1996 Tuyên Quang 8.75 9.0 K1 - 2020

3 Trần Thị Lan Anh 03/10/1998 Tuyên Quang 7.75 9.5 K1 - 2020

4 Phùng Thị Minh Anh 04/12/1978 Tuyên Quang 8.75 6.0 K1 - 2020

5 Đinh Thị Ngọc Anh 08/08/1980 Hòa Bình 8.5 7.0 K1 - 2020

6 Nguyễn Ngọc Ánh 28/08/1998 Phú Thọ 9 7.5 K1 - 2020

7 Thào Thị Bảy 01/01/1998 Hà Giang 8.25 9.5 K1 - 2020

8 Hoàng Thị Biên 09/10/1997 Hà Giang 8.25 9.0 K1 - 2020

9 Nguyễn Thế Cương 16/09/1995 Tuyên Quang 6.25 5.0 K1 - 2020

10 Trần Thị Kim Chi 18/08/1998 Bình Phước 7.75 9.0 K1 - 2020

11 Nông Thị Kim Chi 22/02/1998 Tuyên Quang 7.75 9.0 K1 - 2020

12 Giàng Thị Dung 01/11/1998 Tuyên Quang 8.25 10 K1 - 2020

13 Đàm Thị Duyệt 26/01/1998 Tuyên Quang 8 9.0 K1 - 2020

14 Phạm Tùng Dương 06/09/1996 Hà Giang 8.5 9.0 K1 - 2020

15 Trần Văn Đại 20/11/1996 Tuyên Quang 8 9.0 K1 - 2020

16 Trương Thị Linh Đan 01/09/1996 Yên Bái 6.25 5.0 K1 - 2020

17 Trần Đức Đoàn 18/10/1982 Tuyên Quang 7 7.0 K1 - 2020

18 Vũ Hương Giang 11/12/1998 Tuyên Quang 6.5 7.5 K1 - 2020

19 Nguyền Thị Hương Giang 29/01/1998 Tuyên Quang 7.5 6.0 K1 - 2020

20 Nguyễn Thị Hương Giang 20/02/1979 Tuyên Quang 8.75 5.5 K1 - 2020

21 Ngô Thùy Giang 29/04/1979 Tuyên Quang 8 5.5 K1 - 2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI CCƯDCNTT CƠ BẢN 2020 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 DANH SÁCH CÔNG NHẬN HỌC VIÊN HOÀN THÀNH KỲ THI SÁT HẠCH

CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN

KHÓA  I NĂM 2020 

(Kèm theo Quyết định số:  50 /QĐ-ĐHTTr ngày 15  tháng 01  năm 2020 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào)  

Họ và tên Nơi sinh
Điểm

Ghi chúSTT Ngày sinh



TN TL
Họ và tên Nơi sinh

Điểm
Ghi chúSTT Ngày sinh

22 Đinh Việt Hà 30/04/1997 Yên Bái 8 9.0 K1 - 2020

23 Đặng Thị Thu Hà 08/08/1981 Phú Thọ 6 7.0 K1 - 2020

24 Bùi Trần Hồng Hải 09/09/1998 Tuyên Quang 7 9.0 K1 - 2020

25 Nguyễn Thị Bích Hạnh 16/06/1998 Tuyên Quang 7 8.5 K1 - 2020

26 Ma Thị Hạnh 30/05/1994 Tuyên Quang 7 6.5 K1 - 2020

27 Hoàng Thị Hằng 18/10/1998 Hà Giang 8 5.0 K1 - 2020

28 Vũ Thị Thu Hằng 03/09/1978 Tuyên Quang 6.25 8.0 K1 - 2020

29 Nguyễn Lệ Hằng 31/03/1982 Tuyên Quang 7 7.0 K1 - 2020

30 Ma Thị Hồng Hoa 25/10/1997 Tuyên Quang 8.25 8.5 K1 - 2020

31 Vũ Kiều Hoa 30/03/1998 Tuyên Quang 8.75 9.0 K1 - 2020

32 Vương Thị Hoa 21/02/1997 Tuyên Quang 8.5 8.5 K1 - 2020

33 Nguyễn Thị Hoa 22/02/1998 Tuyên Quang 8.75 5.5 K1 - 2020

34 Nguyễn Thị Như Hoa 17/11/1977 Tuyên Quang 8.25 5.0 K1 - 2020

35 Nguyễn Phương Hòa 19/04/1998 Tuyên Quang 7 7.5 K1 - 2020

36 Vũ Thị Hòa 22/04/1971 Tuyên Quang 6.5 7.0 K1 - 2020

37 Đoàn Thị Hoài 20/09/1998 Tuyên Quang 7.75 8.5 K1 - 2020

38 Bàn Thị Hoàn 28/12/1998 Tuyên Quang 5.5 6.0 K1 - 2020

39 Lại Thị Mai Hồng 16/12/1997 Tuyên Quang 9.5 8.5 K1 - 2020

40 Lương Thị Huế 10/04/1997 Tuyên Quang 9.5 8.5 K1 - 2020

41 Hà Thu Huyền 24/07/1998 Tuyên Quang 6 8.0 K1 - 2020

42 Lù Thị Huyền 05/06/1998 Tuyên Quang 9.5 8.0 K1 - 2020

43 Hỏa Thanh Huyền 15/07/1996 Tuyên Quang 9.75 8.5 K1 - 2020

44 Đinh Thanh Huyền 15/10/1979 Tuyên Quang 9.75 8.5 K1 - 2020

45 Lê Thị Hương 10/05/1998 Tuyên Quang 10 6.5 K1 - 2020

46 Đặng Thị Hương 20/03/1996 Tuyên Quang 8.25 8.5 K1 - 2020

47 Triệu Thị Hương 17/03/1997 Tuyên Quang 8.5 6.5 K1 - 2020

48 Vũ Thu Hương 23/10/1997 Tuyên Quang 9.25 9.0 K1 - 2020

49 Hà Minh Hương 27/04/1998 Tuyên Quang 9.75 8.5 K1 - 2020
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50 Phạm Bích Hường 20/10/1978 Hà Giang 10 8.0 K1 - 2020

51 Nguyễn Quốc Khánh 19/05/1998 Tuyên Quang 10 7.5 K1 - 2020

52 Nguyễn Thị Khôi 28/03/1997 Tuyên Quang 7 5.0 K1 - 2020

53 Ma Thị Nhật Lệ 28/03/1998 Tuyên Quang 7.5 7.0 K1 - 2020

54 Hỏa Thị Linh 22/08/1998 Tuyên Quang 7 7.0 K1 - 2020

55 Nguyễn Thùy Linh 23/02/1998 Tuyên Quang 9 6.5 K1 - 2020

56 Nguyễn Mai Thùy Linh 29/07/1998 Tuyên Quang 6 8.0 K1 - 2020

57 Vũ Thị Loan 17/10/1998 Tuyên Quang 6.25 8.0 K1 - 2020

58 Nguyễn Thị Loan 21/09/1998 Tuyên Quang 6.25 8.5 K1 - 2020

59 Nông Thị Loan 05/10/1998 Tuyên Quang 8.5 8.0 K1 - 2020

60 Trần Thị Hải Mai 22/04/1998 Tuyên Quang 7 8.0 K1 - 2020

61 Lý Thị Mai 30/10/1998 Tuyên Quang 7.25 8.5 K1 - 2020

62 Vương Thị Mai 17/04/1997 Tuyên Quang 7.5 9.0 K1 - 2020

63 Dương Thúy Mẫn 04/11/1998 Hà Giang 8.5 7.5 K1 - 2020

64 Triệu Thị Tuyết Minh 19/04/1975 Bungari 9 5.0 K1 - 2020

65 Vũ Thị My 11/07/1998 Tuyên Quang 7.25 7.0 K1 - 2020

66 Hà Đăng Ninh 26/08/1997 Tuyên Quang 9 8.0 K1 - 2020

67 Hoàng Thị Nụ 14/07/1998 Hà Giang 7.5 8.5 K1 - 2020

68 Nguyễn Thị Nga 12/03/1997 Hà Giang 8.25 8.5 K1 - 2020

69 Nguyễn Kim Ngân 07/09/1998 Tuyên Quang 8.25 8.5 K1 - 2020

70 Nguyễn Thị Thúy Ngân 22/09/1998 Tuyên Quang 6.75 9.0 K1 - 2020

71 Nguyễn Thị Ngọc 29/10/1998 Tuyên Quang 7.25 6.0 K1 - 2020

72 Trương Thị Ngọc 28/08/1998 Tuyên Quang 8.75 8.0 K1 - 2020

73 Trần Ánh Nguyệt 13/09/1998 Tuyên Quang 9.25 7.5 K1 - 2020

74 Phạm Thị Minh Nguyệt 28/04/1977 Tuyên Quang 8.25 5.0 K1 - 2020

75 Hà Thị Nhung 10/01/1998 Tuyên Quang 5.5 5.0 K1 - 2020

76 Mai Thị Nhung 05/04/1998 Hà Giang 9 5.0 K1 - 2020

77 Tướng Thị Nhung 19/01/1998 Tuyên Quang 9.25 7.5 K1 - 2020
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78 Nguyễn Kim Oanh 14/02/1997 Tuyên Quang 9.5 7.5 K1 - 2020

79 Hoàng Văn Phong 01/09/1994 Tuyên Quang 6.25 6.0 K1 - 2020

80 Vi Trung Phú 04/09/1994 Tuyên Quang 6.5 8.0 K1 - 2020

81 Hỏa Thị Kim Phương 22/09/1998 Tuyên Quang 6.25 9.0 K1 - 2020

82 Vy Lan Phương 25/08/1998 Bắc Kạn 8.75 8.5 K1 - 2020

83 Bùi Bích Phượng 12/01/1998 Tuyên Quang 8.75 9.0 K1 - 2020

84 Vương Thị Quân 08/01/1975 Tuyên Quang 9.25 9.0 K1 - 2020

85 Hà Hương Quế 01/06/1976 Tuyên Quang 9.25 9.0 K1 - 2020

86 Hoàng Thị Sen 02/06/1998 Tuyên Quang 5.5 6.0 K1 - 2020

87 Hà Thị Soan 13/12/1977 Tuyên Quang 5.25 8.5 K1 - 2020

88 Nguyễn Thị Thanh Tâm 16/12/1973 Tuyên Quang 9.25 9.0 K1 - 2020

89 Hà Thị Tích 02/04/1998 Tuyên Quang 8.25 8.0 K1 - 2020

90 Phạm Thủy Tiên 28/04/1998 Tuyên Quang 7.25 7.0 K1 - 2020

91 Nguyễn Minh Tuấn 26/12/1975 Tuyên Quang 8 8.0 K1 - 2020

92 Bàn Thị Tuyền 03/10/1997 Tuyên Quang 8.25 9.0 K1 - 2020

93 Lê Thị Ánh Tuyết 23/10/1978 Thái Nguyên 9 9.0 K1 - 2020

94 Trần Thị Thanh 13/07/1998 Tuyên Quang 9 8.5 K1 - 2020

95 Nguyễn Thị Thảo 29/08/1997 Tuyên Quang 7 8.5 K1 - 2020

96 Đinh Thị Thảo 28/04/1998 Tuyên Quang 6.75 9.0 K1 - 2020

97 Nguyễn Phương Thảo 12/06/1997 Tuyên Quang 5.25 8.5 K1 - 2020

98 Trịnh Hương Thảo 07/12/1998 Tuyên Quang 9.5 8.5 K1 - 2020

99 Trần Thị Phương Thảo 14/06/1997 Tuyên Quang 8.75 8.0 K1 - 2020

100 Lê Văn Thi 15/07/1998 Hà Giang 8 8.5 K1 - 2020

101 Ma Thị Minh Thu 04/06/1998 Tuyên Quang 7.25 8.0 K1 - 2020

102 Phạm Thị Thùy 20/12/1998 Tuyên Quang 6.75 9.0 K1 - 2020

103 Nguyễn Thị Thùy 15/03/1998 Tuyên Quang 6.25 7.0 K1 - 2020

104 Ma Thị Thủy 20/05/1998 Tuyên Quang 5 7.0 K1 - 2020

105 Ma Thị Thu Thủy 25/11/1998 Tuyên Quang 5.75 7.5 K1 - 2020
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106 Vàng Thị Thủy 17/05/1997 Hà Giang 8.25 8.5 K1 - 2020

107 Hoàng Thị Thu Thủy 09/11/1977 Hà Giang 9.75 6.5 K1 - 2020

108 Hà Thị Thúy 15/08/1998 Tuyên Quang 7 6.5 K1 - 2020

109 Hà Thị Huyền Trang 16/03/1998 Tuyên Quang 6.75 9.0 K1 - 2020

110 Mai Thị Trang 24/10/1998 Hà Giang 5.25 9.0 K1 - 2020

111 Hà Kiều Trang 02/10/1996 Tuyên Quang 6.5 8.0 K1 - 2020

112 Trần Thị Thu Trang 16/06/1979 Tuyên Quang 8.5 8.5 K1 - 2020

113 Lê Thị Trường 08/12/1971 Tuyên Quang 5 8.0 K1 - 2020

114 Hoàng Thị Xuân 21/01/1996 Tuyên Quang 7.5 9.5 K1 - 2020

115 Phạm Minh Xuân 20/07/1998 Tuyên Quang 7.5 9.0 K1 - 2020

116 Lèo Thị Thu Xuyến 20/09/1998 Tuyên Quang 8.75 9.5 K1 - 2020

117 Nguyễn Thị Hải Yến 22/09/1998 Tuyên Quang 5.75 9.0 K1 - 2020

118 Nguyễn Hải Yến 09/03/1979 Tuyên Quang 5 9.0 K1 - 2020

119 Nguyễn Thị Giang Thanh 03/04/1991 Tuyên Quang 8.25 7.0 K1 - 2020

120 Nguyễn Thị Ngọc Vân 24/04/1982 Tuyên Quang 8.25 5.5 K1 - 2020

121 Nguyễn Thị Bích Ngọc 29/07/1972 Tuyên Quang 7 6.0 K1 - 2020

122 Vũ Thanh Vân 27/07/1983 Tuyên Quang 6 9.0 K1 - 2020

123 Vương Diệu Thúy 15/07/1988 Tuyên Quang 8.25 9.0 K1 - 2020

124 Đinh Thu Hường 08/11/1989 Tuyên Quang 7.75 9.0 K1 - 2020

125 Nguyễn Mai Phương 20/03/1996 Tuyên Quang 5 9.0 K1 - 2020

126 Phạm Ngọc Bích 12/08/1991 Tuyên Quang 7.75 9.0 K1 - 2020

127 Hoàng Trung  Hiếu 11/08/1997 Tuyên Quang 7.5 8.5 K1 - 2020

128 Nguyễn Xuân Long 12/02/1976 Tuyên Quang 7.75 8.5 K1 - 2020

129 Vi Thị Hoanh 23/04/1991 Tuyên Quang 5 6.5 K1 - 2020

130 Nguyễn Thị Thanh Loan 29/03/1987 Tuyên Quang 8.25 9.0 K1 - 2020

(Danh sách có 130 học viên )
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